
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
46/26 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

31/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THUẬN ĐẠI PHÁT DDC

3703258657

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b)

2220(Chính)

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
(trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol 
trộn sẵn HCFC-141b)

2013

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

4. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

3240

5. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

6. Sản xuất giày, dép 1520

7. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

8. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

9. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

12. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng 
polyol trộn sẵn HCFC-141b; vật liệu xây dựng; hóa chất tại trụ 
sở)

3290

13. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

14. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

15. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THUẬN ĐẠI PHÁT DDC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN DAI PHAT DDC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN DAI PHAT DDC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979593059
Email:

Fax:
Website:
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16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, Môi giới
(trừ môi giới bất động sản)

4610

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

18. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4773

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4791

23. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4799

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

26. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn các sản phẩm, nguyên liệu, phụ liệu ngành nhựa

4669

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở)

4663

29. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

31. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

32. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4329

33. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRƯƠNG 
HOÀI DUY

Việt 
Nam

ấp Hiệp Bình, Xã Mỹ 
Hiệp Sơn, Huyện Hòn 
Đất, Tỉnh Kiên Giang, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 091200019304

2NGUYỄN 
THÀNH 
DIỆP

Việt 
Nam

38, Đx013, Tổ 36, 
Khu phố 7, Phường 
Phú Mỹ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

700.000.000 70,000 086090003865

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi)

5210

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(trừ Dịch vụ lấy lại tài sản; Máy thu tiền xu đỗ xe; Hoạt động 
đấu giá độc lập; Quản lý và bảo vệ trật tự tại các chợ)

8299

39. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

40. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       086090003865
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 38, Đx013, Tổ 36, Khu phố 7, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 46/26 Nguyễn Đức Thuận, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH DIỆP Nam

10/08/1990 Kinh Việt Nam

30/12/2023 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 01/11/2024 đến ngày 01/12/2024


